
Hàng hoá xuất khẩu tháng Chín và chín tháng năm 2011 

      Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD
        

  

Thực hiện 
tháng 8 

năm 2011  

Ước tính 
tháng 9 

năm 2011  

Cộng dồn 
9 tháng  

năm 2011  

9 tháng năm 2011
so với cùng kỳ 
năm 2010 (%) 

  Lượng Trị giá  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá  Lượng Trị giá 

             

Tổng trị giá  9247   8300   70028   135,4
 Khu vực kinh tế trong nước  3916   3770   31987   133,1
 Khu vực có vốn đầu tư NN  5331   4530   38041   137,5
     Dầu thô  813   480   5550   152,3

     Hàng hoá khác  4518   4050   32491   135,2

             
Mặt hàng chủ yếu            

 Thủy sản   614   600   4393   126,4

 Rau quả  67   60   483   147,1

 Hạt điều 21 191  23 198  132 1086  93,9 138,9

 Cà phê 36 83  30 70  984 2176  107,0 163,9

 Chè 15 25  13 21  97 149  99,0 103,8

 Hạt tiêu 17 106  13 85  113 646  115,0 194,0

 Gạo 764 395  600 300  6080 3013  113,0 120,1

 Sắn và sản phẩm của sắn 182 68  150 53  2067 735  152,0 187,8

 Than đá 1356 136  1300 115  12554 1198  86,4 103,2

 Dầu thô   911 813  530 480  6266 5550  104,0 152,3

 Xăng dầu 172 165  150 145  1599 1486  121,0 170,5

 Hóa chất   20   20   171   98,3

 Sản phẩm hóa chất  58   55   452   154,0

 Sản phẩm từ chất dẻo  125   115   975   129,9

 Cao su 81 344  75 327  525 2271  102,4 159,8

 Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù  104   100   942   136,8

 Sản phẩm mây tre, cói, thảm  17   15   144   95,2

 Gỗ và sản phẩm gỗ  387   360   2842   116,3

 Dệt, may  1515   1400   10507   131,1

 Giày dép  580   550   4762   130,8

 Sản phẩm gốm sứ  29   25   251   111,7

 Đá quý, KL quý  và sản phẩm   165   40   2524   92,0

 Sắt thép 191 169  160 142  1372 1266  142,2 164,6

 Điện tử, máy tính  373   360   2772   109,6

 Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT  396   370   2764   127,2

 Dây điện và cáp điện  152   150   1030   108,5

 Phương tiện vận tải và phụ tùng  213   170   1590   142,4
                        

 


